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Câu 01 : Điện trở dây dẫn:
A. Không phụ thuộc tiết diện của dây
B. Tỷ lệ thuận với tiết diện của dây
C. Tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây
D. Bằng tiết diện của dây

Câu 02 : Điện trở ba vòng màu: đỏ-đỏ-đỏ, giá trị điện trở là:
A. 222Ω B. 220Ω
C. 2200Ω D. Cả 3 câu đều sai

Câu 03 : Khi phân cực thuận diode ta có:
A. VA < VK B. VA = VK

C. VA > VK D. Cả ba câu đều sai

Câu 04 : Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:
A. Số tương ứng với màu B. Sai số
C. Nhiệt độ D. Số số 0 thêm vào

Câu 05 : Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode, trong đó sử dụng:
A. 4 diode để chỉnh lưu B. 1 diode để chỉnh lưu
C. 3 diode để chỉnh lưu D. 2 diode để chỉnh lưu

Câu 06 : Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được:
A. Phân cực thuận B. Phân cực nghịch
C. Cả hai câu đều đúng D. Cả hai câu đều sai

Câu 07 : Hệ số tự cảm của cuộn dây:
A. Luôn bằng 10H (Henry)
B. Không phụ thuộc vào số vòng dây quấn
C. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn
D. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn

Câu 08 : Khi pha thêm một lượng rất ít Indium (In) vào chất bán dẫn Si ta được:
A. Bán dẫn loại P B. Loại bán dẫn khác
C. Bán dẫn loại N D. Bán dẫn loại i
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Câu 09 : Bán dẫn thuần là bán dẫn:
A. Tinh khiết B. Có pha thêm bán dẫn khác vết
C. Duy nhất không pha bán dẫn khác vào D. Cả ba câu đều sai

Câu 10 : Diode bán dẫn có điện thế VA < VK thì diode được:
A. Phân cực thuận B. Không phân cực
C. Phân cực nghịch D. Cả ba câu đều sai

Câu 11 : Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp là:
A. (C1+C2) /(C1.C2) B. 1/C1 + 1/C2

C. (C1.C2)/(C1+C2) D. C1 +C2

Câu 12 : Diode cảm quang là diode:
A. Phát sáng B. Cảm nhận ánh

sáng
C. Varicap D. Zener

Câu 13 : Khi phân cực thuận diode có dòng điện chạy theo chiều:
A. Từ A về K B. Từ K về A
C. Cả hai câu đều đúng D. Cả hai câu đều sai

Câu 14 : Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch = 0Ω thì:
A. Diode tốt B. Diode bị đứt
C. Diode bị nối tắt D. Cả ba câu đều sai

Câu 15 : Mạch chỉnh lưu toàn kỳ với điện AC có tần số 50Hz thì tần số dợn sóng ngõ ra là:
A. 25Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 75Hz

Câu 16 : Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ:
A. Sai số B. Điện áp chịu đựng được
C. Số số 0 thêm vào D. Số tương ứng với màu

Câu 17 : Trong quá trình xả điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là:
A. Không đổi B. Tăng dần
C. Giảm dần( U, I cùng giảm) D. Cả ba câu đều sai

Câu 18 : Bán dẫn loại P là:
A. Bán dẫn tinh khiết
B. Bán dẫn có hạt tải đa số là lỗ trống, hạt tải thiểu số là điện tử
C. Bán dẫn có hạt tải thiểu số là lỗ trống, hạt tải đa số là điện tử
D. Chất luôn luôn cách điện

Câu 19 : Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ hai chỉ:
A. Số số 0 thêm vào B. Sai số
C. Nhiệt độ D. Số tương ứng với màu

Câu 20 : Trên thân tụ điện có ghi 222 thì trị số điện dung của tụ là:
A. 222F B. 222pF
C. 2200pF( 22x 102pF) D. Cả ba câu đều sai

Câu 21 : Điện trở R1=100K, R2=2K2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng:
A. 220K B. 202K
C. 102K2 D. Cả 3 câu đều sai

Câu 22 : Si là chất:
A. Cách điện B. Dẫn điện


